
ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ HƯNG PHÚ

Số:           /BC-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Hưng Phú, ngày         tháng 10 năm 2026

BÁO CÁO
Kết quả rà soát, đăng ký điều dưỡng người có công năm 2027

Thực hiện công văn số 10820/SNV-NCC ngày 01/10/2026 của Sở Nội vụ tỉnh 
Hưng Yên về việc rà soát, đăng ký điều dưỡng người có công năm 2027.

Uỷ ban nhân dân xã Hưng Phú báo cáo kết quả cụ thể như sau :
Tổng số người có công và thân nhân liệt sĩ thuộc diện được điều dưỡng phục 

hồi sức khoẻ năm 2027 là : 178 người. 
Trong đó:

- Điều dưỡng tại nhà: 136 người.
- Điều dưỡng tập trung: 42 người. 
Trong đó:

+ Tập trung trong tỉnh:  05 người.
+ Tập trung ngoài tỉnh:  37 người.

(Danh sách chi tiết kèm theo)
Uỷ ban nhân dân xã Hưng Phú trân trọng báo cáo./.

Nơi nhận:
- Sở Nội vụ tỉnh Hưng Yên;
- Lưu: VT, VHXH.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Anh Tuấn



Mẫu số 86
ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ HƯNG PHÚ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC ĐIỀU DƯỠNG TẬP TRUNG 
VÀ ĐIỀU DƯỠNG TẠI NHÀ

Năm: 2027
(Kèm theo Báo cáo số               /BC-UBND ngày            tháng 10 năm 2026 của UBND xã Hưng Phú)

Nhu cầu điều 
dưỡng

Tập trungTT Họ và tên Địa chỉ Đối tượng

Tình 
trạng 
sức 

khỏe
Tại 
nhà Trong 

tỉnh
Ngoài 
tỉnh

Ghi 
chú

A NCC thuộc diện ĐD hằng năm
1 Hoàng Hiệp Chiến Xã Hưng Phú TB61-80% Yếu x   

2 Trần Văn Côi Xã Hưng Phú TB61-80% Yếu x   

3 Bùi Quốc Kỳ Xã Hưng Phú TB61-80% Tốt   x

4 Đào Trọng Phẩm Xã Hưng Phú TB61-80% Yếu x   

5 Nguyễn Văn Sinh Xã Hưng Phú TB61-80% Yếu x   

6 Đào Xuân Sinh Xã Hưng Phú TB61-80% Yếu x   

7 Trương Thế Sự Xã Hưng Phú TB61-80% Tốt   x

8 Vũ Văn Vy
(Vũ Xuân Vi) Xã Hưng Phú TB61-80% Yếu x   

9 Trần Văn Viện Xã Hưng Phú TBB61-80% Yếu x   

10 Trần Văn Kiên Xã Hưng Phú TB ≥81% Yếu x   

11 Bùi Văn Phi Xã Hưng Phú TB ≥81% Yếu x   

12 Hoàng Trung Cộng Xã Hưng Phú TB ≥81% Tốt   x

13 Hoàng Văn Đạo Xã Hưng Phú TB ≥81% Tốt   x

14 Nguyễn Văn Ân
(Nguyễn Ngọc Ân) Xã Hưng Phú BB61-70% Yếu x   

15 Trần Đăng Bộ Xã Hưng Phú BB61-70% Yếu x   

16 Phan Văn Cần Xã Hưng Phú BB61-70% Tốt   x

17 Đỗ Xuân Cảnh Xã Hưng Phú BB61-70% Yếu x   

18 Đào Ngọc Chiến Xã Hưng Phú BB61-70% Yếu x   

19 Bùi Ngọc Cương Xã Hưng Phú BB61-70% Yếu x   

20 Trần Văn Đang Xã Hưng Phú BB61-70% Yếu x   

21 Hoàng Đại Dương Xã Hưng Phú BB61-70% Tốt   x

22 Đỗ Quang Duyệt Xã Hưng Phú BB61-70% Yếu x   

23 Trần Hồng Khâm Xã Hưng Phú BB61-70% Yếu x   
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24 Trần Văn Khánh Xã Hưng Phú BB61-70% Yếu x   

25 Trần Văn Khiên Xã Hưng Phú BB61-70% Yếu x   

26 Phạm Gia Khính Xã Hưng Phú BB61-70% Yếu x   

27 Trần Văn Khoát Xã Hưng Phú BB61-70% Yếu x   

28 Nguyễn Văn Kỉnh Xã Hưng Phú BB61-70% Yếu x   

29 Trương Thế Luyện Xã Hưng Phú BB61-70% Tốt   x

30 Bùi Đức Minh Xã Hưng Phú BB61-70% Tốt  x  

31 Bùi Bình Nhưỡng Xã Hưng Phú BB61-70% Tốt   x

32 Hoàng Đình Phán Xã Hưng Phú BB61-70% Yếu x   

33 Đỗ Hào Quang Xã Hưng Phú BB61-70% Yếu x   

34 Phạm Ngọc Sơn Xã Hưng Phú BB61-70% Yếu x   

35 Phạm Văn Tạc Xã Hưng Phú BB61-70% Yếu x   

36 Vũ Văn Tần Xã Hưng Phú BB61-70% Yếu x   

37 Phạm Văn Thế Xã Hưng Phú BB61-70% Yếu x   

38 Trần Xuân Thiện Xã Hưng Phú BB61-70% Yếu x   

39 Trần Quang Thường Xã Hưng Phú BB61-70% Tốt   x

40 Trần Văn Thủy Xã Hưng Phú BB61-70% Tốt   x

41 Trần Quốc Tịch Xã Hưng Phú BB61-70% Yếu x   

42 Nguyễn Văn Tiến Xã Hưng Phú BB61-70% Yếu x   

43 Đinh Văn Trọng Xã Hưng Phú BB61-70% Yếu x   

44 Đào Công Uyên Xã Hưng Phú BB61-70% Yếu x   

45 Đỗ Quốc Bảo Xã Hưng Phú BB71-80% Yếu x   

46 Đoàn Văn Cường Xã Hưng Phú BB71-80% Yếu x   

47 Vũ Xuân Lạng Xã Hưng Phú BB71-80% Yếu x   

48 Nguyễn Văn Quán Xã Hưng Phú BB71-80% Yếu x   

49 Hồ Chí Tình Xã Hưng Phú BB71-80% Yếu x   

50 Lê Quốc Việt Xã Hưng Phú BB71-80% Yếu x   

51 Mai Thanh Chính Xã Hưng Phú CĐHH61-80% Yếu x   

52 Trần Văn Chư Xã Hưng Phú CĐHH61-80% Tốt   x

53 Đỗ Cao Đài Xã Hưng Phú CĐHH61-80% Tốt   x

54 Trần Xuân Đằng Xã Hưng Phú CĐHH61-80% Tốt   x

55 Trần Công Đoan Xã Hưng Phú CĐHH61-80% Tốt   x

56 Nguyễn Văn Giản Xã Hưng Phú CĐHH61-80% Yếu x   

57 Đặng Xuân Giao Xã Hưng Phú CĐHH61-80% Tốt   x



Nhu cầu điều 
dưỡng

Tập trungTT Họ và tên Địa chỉ Đối tượng

Tình 
trạng 
sức 

khỏe
Tại 
nhà Trong 

tỉnh
Ngoài 
tỉnh

Ghi 
chú

58 Đoàn Văn Hàn Xã Hưng Phú CĐHH61-80% Tốt   x

59 Phan Văn Hào Xã Hưng Phú CĐHH61-80% Tốt   x

60 Phạm Ngọc Hồng Xã Hưng Phú CĐHH61-80% Yếu x   

61 Trần Xuân Hưng Xã Hưng Phú CĐHH61-80% Yếu x   

62 Nguyễn Quốc Hương Xã Hưng Phú CĐHH61-80% Yếu x   

63 Phạm Thị Hương Xã Hưng Phú CĐHH61-80% Yếu x   

64 Phạm Thanh Huyền Xã Hưng Phú CĐHH61-80% Yếu x   

65 Đỗ Duy Kiện Xã Hưng Phú CĐHH61-80% Yếu x   

66 Bùi Văn Ký Xã Hưng Phú CĐHH61-80% Yếu x   

67 Vũ Văn Ký Xã Hưng Phú CĐHH61-80% Tốt   x

68 Trương Thị Là
(Trương Thị Lá) Xã Hưng Phú CĐHH61-80% Yếu x   

69 Ngô Quốc Lập Xã Hưng Phú CĐHH61-80% Yếu x   

70 Trần Đức Long Xã Hưng Phú CĐHH61-80% Yếu x   

71 Trần Nhật Long Xã Hưng Phú CĐHH61-80% Yếu x   

72 Đào Thị Mùi Xã Hưng Phú CĐHH61-80% Yếu x   

73 Trần Đình Nga Xã Hưng Phú CĐHH61-80% Yếu x   

74 Đỗ Xuân Ngân Xã Hưng Phú CĐHH61-80% Yếu x   

75 Phan Thanh Nghiên Xã Hưng Phú CĐHH61-80% Yếu x   

76 Phạm Đình Nghiên Xã Hưng Phú CĐHH61-80% Yếu x   

77 Trịnh Bá Ngọc Xã Hưng Phú CĐHH61-80% Yếu x   

78 Trần Dương Phiếu Xã Hưng Phú CĐHH61-80% Yếu x   

79 Vũ Đông Phô Xã Hưng Phú CĐHH61-80% Tốt  x  

80 Phạm Hữu Quynh Xã Hưng Phú CĐHH61-80% Tốt   x

81 Phạm Văn Rưỡng Xã Hưng Phú CĐHH61-80% Yếu x   

82 Trịnh Minh Sơn Xã Hưng Phú CĐHH61-80% Yếu x   

83 Đào Tiến Sơn Xã Hưng Phú CĐHH61-80% Tốt   x

84 Tô Thị Thanh Xã Hưng Phú CĐHH61-80% Yếu x   

85 Nguyễn Minh Thiêm Xã Hưng Phú CĐHH61-80% Yếu x   

86 Trương Công Thoả Xã Hưng Phú CĐHH61-80% Tốt   x

87 Nguyễn Đức Thuần Xã Hưng Phú CĐHH61-80% Yếu x   

88 Trần Quang Thước Xã Hưng Phú CĐHH61-80% Yếu x   

89 Trần Huy Thường Xã Hưng Phú CĐHH61-80% Tốt   x

90 Phạm Văn Tiếu Xã Hưng Phú CĐHH61-80% Tốt   x
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91 Nguyễn Văn Tố Xã Hưng Phú CĐHH61-80% Tốt   x

92 Đỗ Đình Trân Xã Hưng Phú CĐHH61-80% Yếu x   

93 Nguyễn Quang Trung Xã Hưng Phú CĐHH61-80% Tốt   x

94 Nguyễn Xuân Trường Xã Hưng Phú CĐHH61-80% Yếu x   

95 Trương Công Tuấn Xã Hưng Phú CĐHH61-80% Yếu x   

96 Trương Kim Tuyến Xã Hưng Phú CĐHH61-80% Tốt   x

97 Trần Đức Vôn Xã Hưng Phú CĐHH61-80% Tốt   x

98 Phan Văn Huy Xã Hưng Phú CĐHH  ≥81% Yếu x   

99 Lâm Văn Von Xã Hưng Phú CĐHH  ≥81% Yếu x   

Cộng A 70 2 27
B NCC thuộc diện ĐD 02 năm một lần

100 Trần Quốc Hoàn Xã Hưng Phú TB<61% Yếu x   

101 Đỗ Văn Hải Xã Hưng Phú TB<61% Yếu x   

102 Nguyễn Văn Khiêm Xã Hưng Phú TB<61% Yếu x   

103 Vũ Mộng Lân Xã Hưng Phú TB<61% Yếu x   

104
Đặng Văn Hùng
(Đặng Oai Hùng)

Xã Hưng Phú TB<61% Yếu x   

105 Phạm Duy Hiển Xã Hưng Phú TB<61% Yếu x   

106 Trương Đại Nghĩa Xã Hưng Phú TB<61% Yếu x   

107
Trương Văn Chuyên
(Trương Minh Chuyên)

Xã Hưng Phú TB<61% Yếu x   

108
Phạm Quang Thịnh
(Phan Quang Thính)

Xã Hưng Phú TB<61% Yếu x   

109 Phan Văn Phụng Xã Hưng Phú TB<61% Yếu x   

110 Vũ Văn Bình Xã Hưng Phú TB<61% Tốt   x

111 Đoàn Văn Hiên Xã Hưng Phú TB<61% Yếu x   

112 Phạm Thị Cài Xã Hưng Phú TB<61% Yếu x   

113 Vũ Văn Phương Xã Hưng Phú TB<61% Yếu x   

114 Phạm Minh Kê Xã Hưng Phú TB<61% Yếu x   

115 Đặng Ngọc Thanh Xã Hưng Phú TB<61% Yếu x   

116 Nguyễn Văn Yên Xã Hưng Phú TB<61% Yếu x   

117 Nguyễn Văn Chắn Xã Hưng Phú TB<61% Yếu x   

118
Phan Ngọc Huỳnh
(Phan Văn Huỳnh)

Xã Hưng Phú TB<61% Yếu x   
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119 Trần Thanh Giang Xã Hưng Phú TB<61% Yếu x   

120 Đàm Đăng Điện Xã Hưng Phú TB<61% Yếu x   

121 Trần Thị Cà Xã Hưng Phú TB<61% Yếu x   

122 Lê Thị hằng Xã Hưng Phú TB<61% Yếu x   

123 Hoàng Bình Xã Hưng Phú TB<61% Yếu x   

124 Trần Minh Cư Xã Hưng Phú TB<61% Yếu x   

125 Đinh Xuân Chu Xã Hưng Phú TB<61% Yếu x   

126 Trần Thị Nõn Xã Hưng Phú TB<61% Yếu x   

127 Nguyễn Văn Diên Xã Hưng Phú TB<61% Yếu x   

128 Trần Thanh Vường Xã Hưng Phú TB<61% Tốt   x

129 Nguyễn Thị Ất Xã Hưng Phú TB<61% Yếu x   

130 Phạm Thị Côi Xã Hưng Phú TB<61% Yếu x   

131 Nguyễn Xuân Trường Xã Hưng Phú TB<61% Yếu x   

132 Khổng Văn Ninh Xã Hưng Phú TB<61% Yếu x   

133 Nguyễn Văn Kiểm Xã Hưng Phú TB<61% Tốt   x

134 Trần Ngọc Truyền Xã Hưng Phú TB<61% Yếu x   

135 Trần Văn Đạc Xã Hưng Phú TB<61% Tốt  x  

136 Đỗ Thanh Hải 
(Đỗ Thanh Hài) Xã Hưng Phú  BB<61% Yếu x   

137 Nguyễn Văn Thanh Xã Hưng Phú  BB<61% Yếu x   

138 Đặng Ngọc Sơn Xã Hưng Phú  BB<61% Yếu x   

139 Trần Ngọc Vinh Xã Hưng Phú  BB<61% Tốt  x  

140 Đào Thanh Xuân Xã Hưng Phú CĐHH<61% Tốt   x

141 Nguyễn Thanh Sơn Xã Hưng Phú CĐHH<61% Yếu x   

142 Lê Thị Thoa Xã Hưng Phú CĐHH<61% Yếu x   

143 Đỗ Tất Thành Xã Hưng Phú CĐHH<61% Tốt  x  

144 Trần Danh Dự Xã Hưng Phú CĐHH<61% Yếu x   

145 Ngô Xuân Hòa Xã Hưng Phú CĐHH<61% Yếu x   

146 Trần Ngọc Hoan Xã Hưng Phú CĐHH<61% Yếu x   

147 Trần Văn Thận Xã Hưng Phú CĐHH<61% Yếu x   

148 Lê Văn Trung Xã Hưng Phú CĐHH<61% Tốt   x

149 Phạm Đình Quế Xã Hưng Phú CĐHH<61% Tốt   x

150 Trần Văn Hốt Xã Hưng Phú CĐHH<61% Tốt   x

151 Trần Minh Kha Xã Hưng Phú CĐHH<61% Tốt   x
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152 Phan Thanh Chiến Xã Hưng Phú CĐHH<61% Yếu x   

153 Vũ Văn Huyên Xã Hưng Phú CĐHH<61% Yếu x   

154 Nguyễn Văn Vấn Xã Hưng Phú CĐHH<61% Yếu x   

155 Lê Văn Kừu Xã Hưng Phú CĐHH<61% Yếu x   

156 Nguyễn Thị Lê Xã Hưng Phú CĐHH<61% Yếu x   

157 Phạm Thanh Bình Xã Hưng Phú CĐHH<61% Yếu x   

158 Nguyễn Đức Hòa Xã Hưng Phú CĐHH<61% Yếu x   

159 Bùi Xuân Hòa Xã Hưng Phú CĐHH<61% Yếu x   

160 Phạm Ngọc Thơm Xã Hưng Phú CĐHH<61% Yếu x   

161 Hoàng Thị Nguyệt Xã Hưng Phú TNLS Yếu x   

162 Đặng Thị Sợi Xã Hưng Phú TNLS Yếu x   

163 Đinh Thị Đình Xã Hưng Phú TNLS Yếu x   

164 Đào Thị Mền Xã Hưng Phú TNLS Yếu x   

165 Đặng Thị Quy Xã Hưng Phú TNLS Yếu x   

166 Phạm Thị Cúc Xã Hưng Phú TNLS Yếu x   

167 Trần Thị Hằng Xã Hưng Phú TNLS Yếu x   

168 Trịnh Thị Mùi Xã Hưng Phú TNLS Yếu x   

169 Vũ Thị Hin Xã Hưng Phú TNLS Yếu x   

170 Đoàn Thị Ngoãn Xã Hưng Phú TNLS Yếu x   

171 Phạm Thị Dung Xã Hưng Phú TNLS Yếu x   

172 Trần Thị Kim Liên
(Trần Thị Liên) Xã Hưng Phú TNLS Yếu x   

173 Lâm Thị Cậy Xã Hưng Phú TNLS Yếu x   

174 Trần Thị Bào Xã Hưng Phú TNLS Yếu x   

175 Vũ Thị Hợi Xã Hưng Phú TNLS Yếu x   

176 Trần Thị Lý Xã Hưng Phú TNLS Tốt   x

177 Phạm Thị Nhẫn Xã Hưng Phú TNLS Tốt   x

178 Nguyễn Đức Lung Xã Hưng Phú TĐ Yếu x   

Cộng B 66 3 10
Tổng cộng (A+B) 136 5 37
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